
TT Tên sản phẩm Mô tả chi tiết đặc điểm, tiêu chuẩn chất 

lượng, thông số, đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá

Nhóm trẻ 5-6 tuổi

1 Mô hình hàm răng Cái 1

2 Vòng thể dục to Cái 1

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 1

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 1

5 Xắc xô Cái 1

6 Cổng chui Cái 1

7 Gậy thể dục to Cái 1

8 Cột ném bóng Cái 1

9 Bóng nhựa các loại Quả 1

10 Đồ chơi Bowling Bộ 1

11 Nguyên liệu để đan tết kg 1

12 Kéo thủ công Cái 1

13 Kéo văn phòng Cái 1

14 Bút chì đen Cái 1

15 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 1

16 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1

17 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1

18 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1

19 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1

20 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 1

21 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 1

22 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 1

23 Bộ luồn hạt Bộ 1

24 Bộ lắp ghép Bộ 1

25 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 1

26 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 1

27 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1

28 Bộ động vật sống dưới nước Bộ 1

29 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 1

30 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 1

31 Bộ côn trùng Bộ 1

32 Cân chia vạch Cái 1

33 Nam châm thẳng Thanh 1

34 Phễu nhựa Cái 1

35 Bể chơi với cát và nước Bộ 1

36 Ghép nút lớn Bộ 1

37 Bộ ghép hình hoa Bộ 1

38 Bảng chun học toán Cái 1

39 Đồng hồ học số, học hình Cái 1

40 Bàn tính học đếm Cái 1

41 Bộ làm quen với toán Bộ 1

42 Bộ hình khối Bộ 1

43 Bộ nhận biết hình phẳng Túi 1

DANH MỤC ĐỒ CHƠI-THIẾT BỊ DẠY HỌC CHO GIÁO DỤC MẦM NON 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SGDĐT ngày          /9/2023 của Sở GD&ĐT Hà Giang)

PHỤ LỤC 04



TT Tên sản phẩm Mô tả chi tiết đặc điểm, tiêu chuẩn chất 

lượng, thông số, đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá

44 Bộ que tính Bộ 1

45 Lô tô động vật Bộ 1

46 Lô tô thực vật Bộ 1

47 Lô tô Phương tiện giao thông Bộ 1

48 Lô tô đồ vật Bộ 1

49 Domino chữ cái và số Hộp 1

50 Bảng quay 2 mặt Cái 1

51 Bộ chữ cái Bộ 1

52 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 1

53 Lịch của trẻ Bộ 1

54 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 1

55 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1

56 Tranh ảnh một số nghề phổ biến Bộ 1

57  Bộ Tranh truyện mẫu giáo 5-6 tuổi Bộ 1

58 Bộ Tranh minh họa thơ mẫu giáo 5-6 tuổi Bộ 1

59 Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề Bộ 1

60 Bộ dụng cụ lao động Bộ 1

61 Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 1

62 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 1

63 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 1

64 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1

65 Búp bê bé trai Con 1

66 Búp bê bé gái Con 1

67 Bộ trang phục công an Bộ 1

68 Doanh trại bộ đội Bộ 1

69 Bộ trang phục bộ đội Bộ 1

70 Bộ trang phục công nhân Bộ 1

71 Bộ dụng cụ bác sỹ Hộp 1

72 Bộ trang phục bác sỹ Bộ 1

73 Gạch xây dựng Thùng 1

74 Bộ xếp hình xây dựng Hộp 1

75 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 1

76 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Bộ 1

77 Đất nặn Hộp 1

78 Màu nước Hộp 1

79 Bút lông cỡ to Cái 1

80 Bút lông cỡ nhỏ Cái 1

81 Dập ghim Cái 1
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